
BÀI 16: TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT 

 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm 

1B 2D 3C 4A 5A 6A 7D 8A 9C 10D 

 

II. Phần tự luận 

Câu 1. Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào? 

- Hệ tuần hoàn máu gồm : tim và các hệ mạch tạo thành vòng tuần hoàn. 

Câu 2. Hệ bạch huyết gồm những phân hệ nào?  Sự luân chuyển bạch huyết trong 

mỗi phân hệ đều qua những thành phần cấu tạo nào? 

 - Hệ bạch huyết gồm phân hệ lớn và phân hệ nhỏ. 

 - Sự luân chuyển bạch huyết trong hệ bạch huyết đi qua các thành phần là: mao mạch 

bạch huyết, mạch bạch huyết nhỏ, hạch bạch huyết, mạch bạch huyết lớn, ống bạch 

huyết, tĩnh mạch. 

Câu 3. Nêu vai trò của hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết. Nêu nguyên nhân chủ yếu 

gây chứng xơ vữa động mạch. 

  Vai trò hệ tuần hoàn máu: lưu chuyển máu trong toàn cơ thể. 

  Vai trò hệ bạch huyết: hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình 

luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể. 

   Nguyên nhân chủ yếu gây chứng xơ vữa động mạch: do cholesterol ngấm quá nhiều 

vào thành mạch kèm theo sự ngấm các ion canxi làm cho mạch hẹp lại, không còn nhẵn, 

gây xơ vữa. Động mạch xơ vữa gây xuất huyết não, dạ dày, có thể chết. 

Câu 4. Nêu tên vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch 

huyết nơi đó nhờ phân hệ nào? 

- Nửa đầu bên phải, tay phải: phân hệ nhỏ 

- Tay trái, 2 chân, nửa đầu bên trái, khoang bụng (gan, dạ dày, ruột…): phân hệ lớn 

-------------------HẾT----------------- 


